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 BỘ XÂY DỰNG                      ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

      Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 10/06/2019 
                                                            Môn: TOÁN 2 

             ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

ܫ 1 = න ଶݔ + 3
ସݔ + 5 ݔ݀

ାஶ

ଵ
 2.00 

 

Với ݔ ൒ 1, ta có 
ଶݔ + 3
ସݔ + 5 ~ 1

ଶݔ  khi ݔ → +∞ 0.25 

Hàm ݂(ݔ) = ଶݔ + 3
ସݔ + 5  là hàm số dương với ݔ ൒ 1 0.25 

Hàm ݃(ݔ) = 1
ଶݔ  là hàm số dương với ݔ ൒ 1 0.25 

Ta có lim௫→ାஶ
(ݔ)݂
(ݔ)݃ = 1 0.25 

Mà න 1
ଶݔ ݔ݀

ାஶ

ଵ
 hội tụ, vì ߙ = 2 ൐ 1 0.50 

Theo TCSS2 ⇒  න ଶݔ + 3
ସݔ + 5  ݔ݀

ାஶ

ଵ
hội tụ 0.50 

ܫ 2 = න(6ݔ + ݈݀(ݕ7
஼

 2.00 

 

Ta có (ܥ): ݔ = 1 + ,ݐ3 ݕ = 2 + với 0 ݐ ൑ ݐ ൑ 1 0.25 
ܫ = න ݂ሾ(ݐ)ݔ, ሿଶ(ݐ)ᇱݔሿඥሾ(ݐ)ݕ + ሾݕᇱ(ݐ)ሿଶ݀ݐ

ଵ

଴
 0.25 

∗  ݂ሾ(ݐ)ݔ, ሿ(ݐ)ݕ = ݐ25 + 20 0.25 
∗ (ݐ)ᇱݔ  = 3 0.25 
∗ (ݐ)ᇱݕ  = 1 0.25 

ܫ = √10 න(25ݐ + ݐ݀(20
ଵ

଴
 0.25 

ܫ = √10 ൤25
2 ଶݐ + ൨ฬݐ20

଴

ଵ
 0.25 

ܫ = 65√10
2  

 
0.25 
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Câu Nội dung Điểm 

ܫ 3 = න (2018 − ݔ݀(ଶݕݔ + (2019 − ݕ݀(ݕଶݔ
(ହ,ଶ)

(ଵ,ଵ)
 1.00 

 

Ta có ܲ(ݔ, (ݕ = 2018 − ,ଶݕݔ ,ݔ)ܳ (ݕ = 2019 − ߲ܳ ݕଶݔ
ݔ߲ = ݕݔ2− = ߲ܲ

 0.25 ݕ߲

ܫ = න(2018 − ݔ݀(ݔ
ହ

ଵ
+ න(2019 − ݕ݀(ݕ25

ଶ

ଵ
 0.25 

ܫ = ൬2018ݔ − 1
2 ଶ൰ฬݔ

ଵ
ହ

+ ൬2019ݕ − 25
2 ଶ൰ฬݕ

ଵ

ଶ
 0.25 

ܫ = 20083
2  0.25 

ݔ2) 4 + ݕ)(3 − ݔ݀(4 + ݔ) − ݕ6)(5 + ݕ݀(7 = 0     (1) 2.00 

 

∗ ݕ  = 4 là nghiệm PT (1) 0.25 
∗ ݔ  = 5 là nghiệm PT (1) 0.25 
∗  Chia hai vế PT (1) cho: ݕ) − ݔ)(4 − 5) ≠ 0  0.25 
(1) ⇔ ݔ2 + 3

ݔ − 5 ݔ݀ + ݕ6 + 7
ݕ − 4 ݕ݀ = 0 0.25 

⇔ න ݔ2 + 3
ݔ − 5 ݔ݀ + න ݕ6 + 7

ݕ − 4 ݕ݀ =  0.25 ܥ
⇔ න ൬2 + 13

ݔ − 5൰ ݔ݀ + න ൬6 + 31
ݕ − 4൰ ݕ݀ =  0.25 ܥ

⇔ ݔ2 + 13 ln|ݔ − 5| + ݕ6 + 31 ln|ݕ − 4| =  0.50 ܥ
ᇱᇱݕ 5 − ᇱݕ11 + ݕ10 = ݔ100 + 2020     (1) 3.00 

 

Nghiệm của PT (1) là: ݕ = ଴ݕ +  ௥ 0.25ݕ
PT đặc trưng: ݇ଶ − 11݇ + 10 = 0     (2) 0.25 

⇒ ݇ଵ = 1, ݇ଶ = 10 0.25 
Do đó ݕ଴ = ଵ݁௫ܥ + ଶ݁ଵ଴௫ܥ , ,ଵܥ) ଶܥ ∈ ℝ) 0.25 
Vì ߙ = 0 không là nghiệm của PT (2) nên ݏ = 0 0.25 
Suy ra nghiệm riêng của PT (1) có dạng ݕ௥ = ݔܣ +  0.25 ܤ
Đạo hàm ݕ′௥ =  0.25 ܣ

௥′′ݕ = 0 0.25 
Thế ݕ௥ , ௥′ݕ , ௥′′ݕ  vào PT (1) ta được: 

ሾ10ܣሿݔ + ሾ−11ܣ + ሿܤ10 = ݔ100 + 2020 0.25 
⇔ ቄ =             ܣ10    ܣ11−  100 + ܤ10 = 2020 0.25 
⇒ ቄܣ = ܤ  10 = 213 0.25 

Do đó ݕ௥ = ݔ10 + 213 
Vậy ݕ = ଵ݁௫ܥ + ଶ݁ଵ଴௫ܥ + ݔ10 + 213, ,ଵܥ) ଶܥ ∈ ℝ) 0.25 

 


